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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

                Học phần:     HÓA HỌC 2
                Lớp:                15 TCN – 15TC
                Khoa:               KHOA HỌC CƠ BẢN
                Năm học:        2015 - 2016
                Họ và tên giảng viên:      



Giáo án số:    01     Số tiết :     03    Tổng số tiết đã giảng:       0
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Chương VII SỰ ĐIỆN LI
Tên bài học:        Bài 24  Sự điện li – Axit bazơ muối
Mục tiêu: 
     Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm: sự điện li, chất điện li, định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính theo A-rê-ni-ut.

Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình điện li của các chất

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  
Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   
Thời gian: 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2
	I. Sự điện li
1. Hiện tượng điện li

2. Phân loại các chất điện li
II. Axit, bazơ và muối
1. Axit
1.1. Định nghĩa
1.2. Axit nhiều nấc
2. Bazơ
3. Hidroxit lưỡng tính

4. Muối
4.1. Định nghĩa
2.2. Sự điện li của muối trong nước

	phút
phút


	Nêu vấn đề
Phát vấn

Thảo luận
Học sinh thuyết trình

Thảo luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    02     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:       3
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 25 Sự điện li của nước – pH
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ H+ và pH

Kĩ năng:  

Học sinh biết giải một số dạng toán đơn giản có liên quan đến [H+], [OH-], pH

Học sinh biết xác định môi trường axit, kiềm hay trung tính.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  
Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3

4


	I. Nước là chất điện li rất yếu
1. Sự điện li của nước
2. Tích số ion của nước

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

3.1. Môi trường axit
3.2. Môi trường kiềm
II. Khái niệm về pH, chất chỉ thị axit – bazơ
1. Khái niệm về pH
2. Chất chỉ thị axit – bazơ

	phút
phút

phút

phút
	Nêu vấn đề 
Học sinh thuyết trình

Thảo luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 201…
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    03     Số tiết :     03    Tổng số tiết đã giảng:       05
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:    Bài 26 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh hiểu bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng trao đổi giữa các ion. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trong dung dịch điện li. 

Kĩ năng:  

Học sinh vận dụng được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li để làm đúng các bài tập lý thuyết.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian : 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
2

3

4
	I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa
2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu
2.1. Phản ứng tạo thành nước
2.2. Phản ứng tạo thành axit yếu

3. Phản ứng tạo thành chất khí
II. Kết luận

	 phút
phút

phút

phút
	Thuyết trình

Phát vấn; 
Thảo luận
Học sinh thuyết trình

Thảo luận

Học sinh thuyết trình

Thảo luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 
Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    04     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:      08 

Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 27 Ôn tập Chương VII

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm điện li

Kĩ năng:  

Học sinh vận dụng điều kiện xảy ra trong dung dịch chất điện li, viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn

Học sinh giải được các bài toán có liên quan đến pH và môi trường axit, kiềm, trung tính.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian 05 phút
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương VII

1. Axit, bazơ, muối

2. pH của dung dịch

3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

II. Bài tập


	phút

phút


	Phát vấn 
Nêu vấn đề

Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    05     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:       10
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
CHƯƠNG VIII NITƠ – PHOTPHO
Tên bài học:        Bài 28 Nitơ
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết xác định vị trí, cấu tạo nguyên tử, nitơ và cấu tạo phân tử nitơ.

Học sinh hiểu tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế nitơ.

biết và vận dụng được kiến thức về thành phần cơ bản của nguyên tử.

Kĩ năng:  

Học sinh viết cấu hình electron, công thức cấu tạo phân tử.

Học sinh đọc và tóm tắt được thông tin về tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế nitơ

Thái độ:

Tự giác tích cực nghiên cứu tính chất của các chất

Có ý thức bảo vệ môi trường sống, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3

4


	I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử
II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Tính oxi hóa
1.1. Tác dụng với kim loại
1.2. Tác dụng với hidro
2. Tính khử

IV. Ứng dụng

V. Trạng thái tự nhiên

VI. Điều chế

1. Trong công nghiệp
2. Trong phòng thí nghiệm

	phút
phút

phút

phút


	Đàm thoại

Học sinh thuyết trình
Thảo luận

Nêu vấn đề

Phát vấn

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    06     Số tiết :   02      Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 29 Amoniac và muối amoni
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học amoniac và muối amoni.

Kĩ năng:  

Học sinh biết dựa vào trạng thái oxi hóa của N trong phân tử NH3 dự đoán tính chất của NH3.
Học sinh viết được phương trình biểu diễn tính chất hóa học của amoniac và muối amoni.

Thái độ:

Học sinh biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do sản xuất NH3, HNO3, có ý thức bảo vệ môi trường sống

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Amoniac
1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

3.1. Tính bazơ yếu

      3.1.1. Tác dụng với nước

      3.1.2. Tác dụng với dung dịch muối
      3.1.3. Tác dụng với axit
3.2. Tính khử

      3.2.1. Tác dụng với oxi
      3.2.2. Tác dụng với clo
4. Ứng dụng

5. Điều chế

5.1. Trong phòng thí nghiệm

5.2. Trong công nghiệp

II. Muối amoni

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

2.1. Tác dụng với dung dịch kiềm

2.2. Phản ứng nhiệt phân


	 phút

phút
	Đặt vấn đề

Thuyết trình
Thảo luận
Học sinh ôn tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    07     Số tiết :  03      Tổng số tiết đã giảng: 14
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 30 Axit nitric và muối nitrat

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của axit nitric, tính chất của các muối nitrat, biết phương pháp điều chế axit nitric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Học sinh hiểu tính chất hóa học của axit nitric và muối nitrat.

Kĩ năng:  

Học sinh dự đoán tính chất hóa học cơ bản của axit nitric dựa theo công thức hóa học.

Học sinh viết được phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn của các phản ứng oxi hóa-khử

Học sinh biết cách nhận biết axit nitric, muối nitrat

Học sinh giải được bài tập hóa học về tính khối lượng các chất kèm theo hiệu suất phản ứng, các bài tập về nồng độ. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Axit nitric
1. Cấu tạo phân tử
2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

3.1. Tính axit

3.2. Tính oxi hóa

      3.2.1. Tác dụng với kim loại
      3.2.2. Tác dụng với phi kim

      3.2.2. Tác dụng với hợp chất

4. Ứng dụng

5. Điều chế

5.1. Trong phòng thí nghiệm

5.2. Trong công nghiệp

II. Muối nitrat
1. Tính chất của muối nitrat
1.1. Tính tan
1.2. Phản ứng nhiệt phân

1.3. Nhận biết ion nitrat
2. Ứng dụng

III. Chu trình của nitơ trong tự nhiên

	  phút
phút
	Đàm thoại

Thuyết trình
Học sinh thuyết trình
Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   08     Số tiết :    02    Tổng số tiết đã giảng: 17
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:       Bài 31 Photpho và hợp chất

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn, biết các dạng thù hình và tính chất của photpho, biết cách điều chế và ứng dụng, biết các tính chất hóa học cơ bản của photpho.

Học sinh biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của axit photphoric và muối photphat, biết một số ứng dụng và cách nhận biết muối photphat. 

Kĩ năng:  

Học sinh biết cách dự đoán tính chất hóa học cơ bản của photpho, phân biệt được axit photphoric và muối photphat bằng phương pháp hóa học.

Học sinh viết được các phương trình hóa học có liên quan đến photpho và hợp chất.

Học sinh viết được công thức cấu tạo của H3PO4 và giải được các bài tập liên quan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Photpho
1. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử
2. Tính chất vật lí

2.1. Photpho trắng

2.2. Photpho đỏ

3. Tính chất hóa học

3.1. Tính oxi hóa

3.2. Tính khử

4. Ứng dụng

5. Trạng thái tự nhiên

6. Sản xuất

II. Axit photphoric
1. Cấu tạo phân tử
2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

4.1. Trong phòng thí nghiệm

4.2. Trong công nghiệp

5. Ứng dụng
III. Muối photphat
1. Tính tan
2. Nhận biết ion photphat


	   phút

phút
	Đàm thoại

Thuyết trình
Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  09     Số tiết :     01    Tổng số tiết đã giảng: 19
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 32 Phân bón hóa học
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết những nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, biết thành phần hóa học của các loại phân bón hóa học, biết cách điều chế các loại phân bón này

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng phân biệt và sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Thái độ:

Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2


	I. Phân đạm
1. Phân đạm amoni
2. Phân đạm nitrat

3. Phân urê
II. Phân lân
1. Superphotphat
2. Phân lân nung chảy

III. Phân kali
IV. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

V. Phân vi lượng

	  phút

 phút 


	Đặt vấn đề
Đàm thoại

Thảo luận

Học sinh thuyết trình
Thảo luận

Hoạt động nhóm


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    10     Số tiết :    02    Tổng số tiết đã giảng: 20
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học: Bài 33 Ôn tập Chương VIII
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh so sánh được tính chất của các đơn chất và hợp chất của nitơ và photpho.

Kĩ năng:  

Học sinh biết giải các bài tập quy định có liên quan đến nitơ và photpho.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương VIII

1. Nitơ

2. Photpho
II. Bài tập


	  phút
phút


	Đàm thoại

Thuyết trình
Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   11     Số tiết :      03   Tổng số tiết đã giảng: 22
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
CHƯƠNG IX CACBON – SILIC
Tên bài học:        Bài 34 Cacbon và hợp chất
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết muối cacbonat có thể bị phân hủy trừ muối cacbonat của kim loại kiềm. 

Học sinh biết tính chất hóa học của cacbon, oxit của cacbon axit cacbonic và muối cacbonat.

Học sinh hiểu mối liên hệ giữa vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của cacbon, hiểu một số dạng thù hình của cacbon, hiểu cacbon vừa có tính khử vửa có tính oxi hóa.

Học sinh hiểu cacbon oxit có tính khử, cacbon đioxit là một oxit axit và có tính oxi hóa, hiểu axit cacbonic là một axit kém bền, tính axit yếu và là axit hai nấc. Học sinh hiểu tính chất của muối cacbonat.

Kĩ năng:  

Học sinh biết viết cấu hình electron của nguyên tử cacbon, dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của cacbon, viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính khử và tính oxi hóa của cacbon.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3


	I. Cacbon
1. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử
2. Tính chất vật lí

2.1. Kim cương
2.2. Than chì

2.3. Fuleren
3. Tính chất hóa học

3.1. Tính khử

     3.1.1. Tác dụng với oxi

     3.1.2. Tác dụng với hợp chất
2.2. Tính oxi hóa

     2.2.1. Tác dụng với hidro

     2.2.2. Tác dụng với kim loại
4. Ứng dụng

5. Trạng thái tự nhiên

6. Điều chế

II. Cacbon monooxit
1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

2.1. Cacbon monooxit là oxit trung tính (oxit không tạo muối)

2.2. Tính khử

3. Điều chế

3.1. Trong phòng thí nghiệm

3.2. Trong công nghiệp

III. Cacbon đioxit
1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

3.1. Trong phòng thí nghiệm

3.2. Trong công nghiệp

IV. Axit cacbonic
V. Muối cacbonat
1. Tính chất

1.1. Tính tan

1.2. Tác dụng với axit

1.3. Tác dụng với dung dịch kiềm

1.4. Phản ứng nhiệt phân

2. Ứng dụng


	  phút
  phút

  phút
	Thuyết trình
Thảo luận

Học sinh thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  12     Số tiết :   02     Tổng số tiết đã giảng: 25
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 35 Silic và hợp chất
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế silic.

Học sinh biết một số tính chất hợp chất của silic, biết axit silicic là chất kết tủa dạng keo, không tan trong nước, dễ tan trong kiềm và có tính axit rất yếu.

Học sinh biết chỉ có muối silicat của kim loại kiềm tan được trong nước. 

Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng dự đoán tính chất hóa học của silic và so sánh được với cacbon.

Học sinh viết được các phương trình hóa học của các phản ứng liên quan

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2


	I. Silic
1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

2.1. Tính khử

     2.1.1. Tác dụng với phi kim

     2.1.2. Tác dụng với hợp chất
2.2. Tính oxi hóa

3. Trạng thái tự nhiên

4. Ứng dụng

5. Điều chế

II. Silic đioxit
III. Axit silicic

IV. Muối silicat

	  phút
  Phút
	Thuyết trình
Thảo luận

Học sinh thuyết trình
Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    13     Số tiết :   02      Tổng số tiết đã giảng:  27
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 36 Ôn tập Chương IX
Mục tiêu: 

    Kiến thức: 

Học sinh hiểu sự giống nhau và khác nhau về cấu hình electron nguyên tử, tính chất cơ bản giữa cacbon và silic, giữa hợp chất tương ứng của cacbon với hợp chất của silic. 

Học sinh biết và vận dụng được kiến thức về thành phần cơ bản của nguyên tử.

Kĩ năng:  

Học sinh so sánh được thành phần cấu tạo, tính chất hóa học cơ bản của cacbon và silic

Học sinh viết được phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra giữa các chất có liên quan trong chương IX.

Học sinh giải được các bài tập dạng phân biệt, dạng tính thành phần phần trăm về khối lượng, dạng bài tập tổng hợp có liên quan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương IX

1. Cacbon

2. Silic
II. Bài tập


	  phút
phút


	Thuyết trình
Thảo luận nhóm



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   14     Số tiết :   02    Tổng số tiết đã giảng: 30
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
CHƯƠNG X ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Tên bài học:        Bài 37 Mở đầu về hóa học hữu cơ
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết các đặc điểm của hợp chất hữu cơ. 

Học sinh phân biệt được đặc điểm của các hợp chất hữu cơ với hợp chất vô cơ.

Học sinh biết cách phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần hoặc theo mạch cacbon.

Học sinh biết phương pháp xác định định tính và định lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Học sinh hiểu nguyên nhân có sự khác biệt về tính chất giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ.

Học sinh hiểu tầm quan trọng của việc phân tích nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Kĩ năng:  

Học sinh biết sử dụng các đơn vị đo lường như u, đvđt, nm, biết giải các bài tập quy định

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

II. Phân loại hợp chất hữu cơ

III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
1. Đặc điểm cấu tạo

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

IV. Sơ lược về phân tích nguyên tố

1. Phân tích định tính
1.1. Mục đích

1.2. Nguyên tắc

1.3. Phương pháp tiến hành
2. Phân tích định lượng

2.1. Mục đích

2.2. Nguyên tắc

2.3. Phương pháp tiến hành
	  phút
 phút

	Thuyết trình
Thảo luận

Thuyết trình
Đàm thoại
Thuyết trình




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:  15     Số tiết :  03      Tổng số tiết đã giảng: 32
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 38 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết biểu diễn thành phần phân tử của hợp chất hữu cơ bằng các loại công thức.

Học sinh biết ý nghĩa của mỗi loại công thức và biết thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ theo ba phương pháp phổ biến.

Học sinh hiểu cần xác định khối lượng mol phân tử hoặc biết tên loại hợp chất để xác định được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Kĩ năng:  

Học sinh giải được các bài tập lập công thức phân tử.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3
	I. Công thức đơn giản nhất

1. Định nghĩa

2. Cách thiết lập công thức đơn giản nhất
II. Công thức phân tử

1. Định nghĩa

2. Quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất

3. Cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
3.1. Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố
3.2. Thông qua công thức đơn giản nhất

3.3. Tính trực tiếp theo khối lượng của sản phẩm đốt cháy

	  phút
  phút
phút

	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  16     Số tiết :    03     Tổng số tiết đã giảng: 35
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 39 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học, khái niệm đồng đẳng, đồng phân.

Học sinh hiểu thuyết cấu tạo hóa học giữ vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu cấu tạo và tính chất của hợp chất hữu cơ. Học sinh hiểu sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.

Kĩ năng:  

Học sinh lập được dãy đồng đẳng, viết được công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử cho trước.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3
	I. Công thức cấu tạo

1. Khái niệm

2. Các loại công thức cấu tạo
II. Thuyết cấu tạo hóa học

1. Nội dung

2. Ý nghĩa
III. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

2. Đồng phân
IV. Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Liên kết đơn

2. Liên kết đôi

3. Liên kết ba

	  phút

phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình

Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  17     Số tiết :   02      Tổng số tiết đã giảng: 38
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 40 Ôn tập chương X

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết và phân biệt được các khái niệm cơ bản về hợp chất hữu cơ

Kĩ năng:  

Học sinh giải được các bài tập xác định công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương X

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

2. Các loại công thức biểu diễn hợp chất hữu cơ

3. Đồng đẳng, đồng phân
II. Bài tập


	 phút

phút
	Đàm thoại

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  18     Số tiết :   03      Tổng số tiết đã giảng: 40
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
CHƯƠNG XI HIDROCACBON NO
Tên bài học:        Bài 41 Ankan
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết công thức chung của dãy đồng đẳng ankan, công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đơn giản.

Học sinh biết tính chất hóa học của ankan và phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no là phản ứng thế.

Học sinh hiểu vì sao ankan khá trở về mặt hóa học.

Kĩ năng:  

Học sinh lập được dãy đồng đẳng, viết công thức cấu tạo các đồng phân

Học sinh viết và xác định được các sản phẩm chính của phản ứng thế. Gọi tên các ankan và các sản phẩm tạo ra trong các phản ứng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankan

2. Đồng phân

3. Danh pháp
II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế bởi halogen

2. Phản ứng tách

3. Phản ứng oxi hóa
IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

2. Trong công nghiệp

V. Ứng dụng

	  phút

  phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  19     Số tiết :    02   Tổng số tiết đã giảng: 43
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 42 Xicloankan
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, tên gọi và đặc điểm cấu tạo phân tử của xicloankan.

Học sinh biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất của xicloankan và ankan.

Học sinh hiểu sự khác biệt giữa các xicloankan 

Kĩ năng:  

Học sinh viết được các công thức cấu tạo của xicloankan, gọi tên các chất

Học sinh viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của ankan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3


	I. Cấu tạo

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế

2. Phản ứng cộng mở vòng

3. Phản ứng tách

4. Phản ứng oxi hóa
III. Điều chế

IV. Ứng dụng

	phút

  phút

 phút

	Đàm thoại

Thảo luận
Thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  20     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng: 45
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 43 Ôn tập Chương XI

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết và vận dụng được kiến thức về ankan và xiclo ankan.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được các công thức cấu tạo và viết phương trình phản ứng hóa học.

Học sinh giải được các bài tập liên quan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2


	I. Hệ thống kiến thức Chương XI

1. Ankan

2. Xicloankan
II. Bài tập
	  phút

    phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  21     Số tiết :     03    Tổng số tiết đã giảng: 48
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
CHƯƠNG XII HIDROCACBON KHÔNG NO
Tên bài học:        Bài 44 Anken
Mục tiêu: 

    Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo, danh pháp, đồng phân, tính chất của anken, biết phân biệt anken với ankan bằng phương pháp hóa học.

Học sinh hiểu nguyên nhân anken có nhiều đồng phân hơn ankan tương ứng.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được các đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết đôi, các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của anken

Học sinh giải được bài tập nhận biết và bài tập tính toán có liên quan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankan

2. Đồng phân

2.1. Đồng phân cấu tạo

2.2. Đồng phân hình học
3. Danh pháp

3.1. Tên thông thường

3.2. Tên thay thế
II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

1.1. Phản ứng cộng hidro

1. 2. Phản ứng cộng halogen

1.3. Phản ứng cộng HX (X là OH, Cl, Br)

2. Phản ứng trùng hợp
3. Phản ứng oxi hóa

3.1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

3. 2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
IV. Điều chế

4.1. Trong phòng thí nghiệm

4.2. Trong công nghiệp


	    phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  22     Số tiết :   02      Tổng số tiết đã giảng: 51
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 45 Ankadien
Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về ankadien, tính chất của một số ankadien tiêu biểu, phương pháp điều chế ankadien và ứng dụng của ankadien.

Học sinh hiểu vì sao phản ứng của ankadien xảy ra theo nhiều hướng hơn so với anken.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được một số phản ứng hóa học của các phản ứng có liên quan đến ankadien.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Định nghĩa và phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

1.1. Phản ứng cộng hidro

1. 2. Phản ứng cộng brom
1.3. Phản ứng cộng hidrohalogenua
2. Phản ứng trùng hợp
3. Phản ứng oxi hóa

3.1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

3. 2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
III. Điều chế

IV. Ứng dụng


	phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  23     Số tiết :   03      Tổng số tiết đã giảng: 53
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 46 Ankin
Mục tiêu: 

    Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về ankin: khái niệm, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất hóa học và ứng dụng quan trọng.

Học sinh hiểu ank-1-in có phản ứng thế nguyên tử H ở cacbon liên kết ba bởi nguyên tử kim loại.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của ankin, giải được các bài tập nhận biết và bài tập tính toán có liên quan.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng ankin

2. Đồng phân

2.1. Đồng phân cấu tạo

2.2. Đồng phân hình học
3. Danh pháp

3.1. Tên thông thường

3.2. Tên thay thế
II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

1.1. Phản ứng cộng hidro

1. 2. Phản ứng cộng brom, clo
1.3. Phản ứng cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO…)
1.4. Phản ứng dime và trùng hợp hóa

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

2.1. Thí nghiệm

2. 2. Nhận xét
3. Phản ứng oxi hóa

3.1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (cháy)

3. 2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
IV. Điều chế


	phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận

Thuyết trình




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  24     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng: 56
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 47 Ôn tập Chương XII

Mục tiêu: 

     Kiến thức: 

Học sinh biết kiến thức về ankin.

Học sinh phân biệt được anken, ankin, ankadien bằng phương pháp hóa học.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được đồng phân, gọi tên và viết các phương trình hóa học thể hiện tính chất của anken và ankin.

Học sinh giải được bài tập về hỗn hợp hidrocacbon

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức Chương XII

1. Anken

2. Ankadien

3. Ankin

II. Bài tập


	phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
Giáo án số:  25     Số tiết :   02      Tổng số tiết đã giảng:  58
Thực hiện ngày ……. tháng……..năm  2016
Tên bài học:        Bài 48 Ôn tập Học phần Hóa học 2

Mục tiêu: 

   Kiến thức: 

Học sinh biết mối liên hệ giữa các chất ankan, xicloankan, anken, ankin

Học sinh hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và tính chất của hợp chất.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học của phản ứng liên quan giữa các chất hữu cơ và hợp chất vô cơ đã được học trong chương trình Hóa học 2

    Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân và gọi tên chất.

    Học sinh giải được các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất liên quan. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

Thời gian: 05 phút …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	I. Hệ thống kiến thức 

1. Hợp chất vô cơ
2. Hợp chất hữu cơ
II. Bài tập
	phút

phút


	Đàm thoại

Thảo luận




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày ……tháng …….năm 2016
                                                                                  Chữ ký giảng viên
PAGE  
65

